
Phụ lục  

CHƢƠNG TRÌNH THĂM, TẶNG QUÀ NGƢỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TIÊU BIỂU 

NHÂN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THƢƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2025) 

(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh) 

 

STT NGƢỜI CÓ CÔNG TIÊU BIỂU ĐỊA ĐIỂM TRƢỞNG ĐOÀN THÀNH VIÊN 
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1. Bà: Lê Thị Đây 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng 

 

2. Bà: Lê Thị Ba 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

3. Bà: H Bel Buôn Yă 

Đối tượng: Thương binh (có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 100%). 

- Thôn Hòa Tây, xã Ea Na. 

 

 

- Tổ dân phố 3, xã Krông 

Ana. 

 

- Buôn Knul, xã Ea Na. 

Đồng chí Nguyễn 

Đình Trung, Ủy viên 

BCHTW Đảng, Bí 

thƣ Tỉnh ủy 

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng 

Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí: Trương Ngọc Tuấn, 

TUV, Giám đốc Sở Nội vụ. 

3. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy -

HĐND – UBND – UBMTTQVN 

các xã: Ea Na và Krông Ana. 

- Đ/c: Lê Ngọc Anh, Trưởng phòng 

Người có công/Sở Nội vụ và đồng 

chí Nguyễn Đình Kiều, Chuyên 

viên phòng Người có công/Sở Nội 

vụ, phục vụ quà và đầu mối liên hệ 

(SĐT: 0903504288). 

- 01 Phóng viên Báo Đắk Lắk và 

ĐPTTH tỉnh; 01 Phóng viên TTCN &c 

CTTĐT tỉnh. 

4. Nguyễn Thị Chúc: Mẹ VNAH 

5. Hồ Đắc Thạnh: Anh hùng 

LLVT,Thương binh 25% 

(02 trường hợp theo ủy quyền của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) 

- Thôn Cảnh Phước, 

phường Đông Hòa, Đắk 

Lắk (SĐT:0399306393) 
- Số nhà 99/2 Chu Văn An, 

P. Tuy Hòa, Đắk Lắk 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, 

phối hợp với Sở Nội vụ, Văn 

phòng Tỉnh ủy sắp xếp 
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1. Bà: Lương Thị Phương 

Đối tượng: Mẹ VNAH. 

2. Bà Tạ Thị Xuân Mai 

Đối tượng: Người HĐCM từ ngày 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 

- Hẻm 95 Đường Thăng 

Long, phường Phú Yên 

- 54B Nguyễn Thái Học, 

phường Tuy Hòa 

 

Đồng chí Cao Thị 

Hòa An, Phó Bí thƣ 

thƣờng trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh 

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

2. Đồng chí: Lê Đức Tịnh, Phó Giám 

đốc Sở Nội vụ. 

3. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy -



T8/1945; thương binh. 

3. Ông Nguyễn Kiềng 

Đối tượng: Người HĐCM từ ngày 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 

T8/1945. 

4. Ông Hoàng Tự Điển 

Đối tượng: Thương binh (có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 95%). 

 

- Khu phố 3, phường Đông 

Hòa 

 

 

- Hẻm đường Chu Văn An, 

phường Tuy Hòa 

HĐND – UBND – UBMTTQVN 

các phường: Phú Yên, Tuy Hòa, 

Đông Hòa. 

- Đ/c: Hà Trần Thị Mỹ Dung, PTP. 

Người có công/Sở Nội vụ, phục vụ 

quà và đầu mối liên hệ (SĐT: 

0815883537) 

- 01 Phóng viên Báo Đắk Lắk và 

ĐPTTH tỉnh; 01 Phóng viên TTCN &c 

CTTĐT tỉnh. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1. Bà: Trương Thị Thỉnh 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

- Số 33 Nguyễn Tất 

Thành, xã Ea Kar. 

Đồng chí Huỳnh Thị 

Chiến Hòa, Phó Bí 

thƣ Tỉnh ủy 

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh 

ủy. 

2. Đồng chí: A Yun H’ Hương, Phó 

Giám đốc Sở Nội vụ. 

3. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy -

HĐND – UBND – UBMTTQVN 

các xã: Ea Kar và Ea Knốp. 

- Đ/c: Lê Ngọc Anh, Trưởng phòng 

Người có công/Sở Nội vụ, phục vụ 

quà và đầu mối liên hệ (SĐT: 

0905062468) 

- 01 Phóng viên Báo Đắk Lắk và 

ĐPTTH tỉnh; 01 Phóng viên TTCN &c 

CTTĐT tỉnh. 

2. Bà: Nguyễn Thị Tưởng 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

3. Bà: Lê Thị Xô 

Đối tượng: Thương binh (có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 85%). 

- Số 68 Trần Quang Khải, 

xã Ea Kar. 

 

- Thôn 6A, xã Ea Knốp. 

  

 

 

 

 

 

4 

1. Bà: Huỳnh Thị Cả 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

2. Bà: Nguyễn Thị A 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

3. Bà: Trần Thị Lý 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

- Thôn Phước Thọ, xã Ea 

Phê. 

 

- Thôn Phước Lộc, xã Ea 

Phê. 

 

- Thôn Thăng Lập, xã Ea 

Phê. 

 

Đồng chí: Đỗ Hữu 

Huy, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy 

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh 

ủy. 

2. Đồng chí: Nguyễn Đình Tương, 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 

3. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy -

HĐND – UBND – UBMTTQVN xã 

Ea Phê. 

- Đ/c: H Wiêr Niê, Chuyên viên 

Phòng Người có công/Sở Nội vụ, 



phục vụ quà và đầu mối liên hệ 

(SĐT: 0935811717). 

- 01 Phóng viên Báo Đắk Lắk và 

ĐPTTH tỉnh; 01 Phóng viên TTCN &c 

CTTĐT tỉnh. 
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1. Bà: Thái Thị Tài 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

2. Bà: Nguyễn Thị Thương 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng. 

 

3. Ông: Hoàng Tiến Vinh 

Đối tượng: Thương binh (có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 81%). 

- Hẻm 232 Nguyễn Thái 

Bình, phường Tân Lập. 

 

- Số 250/6 Nguyễn Thái 

Bình, phường Tân Lập. 

 

- Thôn 11, phường Tân 

Lập. 

 

 

 

 

Đồng chí: Tạ Anh 

Tuấn, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh. 

2. Đồng chí: Nguyễn Quang Thuân, 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

3. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy -

HĐND – UBND – UBMTTQVN 

phường Tân Lập. 

- Đ/c: Nguyễn Đình Kiều, Chuyên 

viên Phòng Người có công/Sở Nội 

vụ, phục vụ quà và đầu mối liên hệ 

(SĐT: 0903504288). 

- 01 Phóng viên Báo Đắk Lắk và 

ĐPTTH tỉnh; 01 Phóng viên TTCN &c 

CTTĐT tỉnh. 
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1. Bà: Bùi Thị Đấy 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng 

 

2. Bà: Tô Thị Chiểu 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng 

 

3. Ông: Trần Văn Tính 

Đối tượng: Thương binh (có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 85%) 

- Số 591 Lê Duẩn, phường 

Ea Kao. 

 

- Tổ dân phố 1, phường Tân 

Lập. 

 

- Số 97 Đào Duy Từ, 

phường Buôn Ma Thuột. 

 

 

 

 

Đồng chí Trần Phú 

Hùng, UVBTV, Phó 

Chủ tịch thƣờng 

trực HĐND tỉnh 

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

2. Đồng chí: Lê Tấn Đễ, Phó Giám 

đốc Sở Nội vụ. 

3. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy -

HĐND – UBND – UBMTTQVN 

các phường: Buôn Ma Thuột, Ea 

Kao, Tân Lập. 

- Đ/c: Đỗ Anh Tuấn, PTP. Người có 

công/Sở Nội vụ, phục vụ quà và đầu 

mối liên hệ (SĐT: 0905718788). 

- 01 Phóng viên Báo Đắk Lắk và 

ĐPTTH tỉnh; 01 Phóng viên TTCN &c 

CTTĐT tỉnh. 
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1. Bà: Trần Thị Đố 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng 

 

2. Bà: Nguyễn Thị Tuynh 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng 

 

3. Ông: Kbuôr Y Rô 

Đối tượng: Thương binh (có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 81%) 

- Thôn Sơn Lộc 2, phường 

Cư Bao. 

 

- Thôn 6, xã Ea Drông. 

 

 

- TDP 5, phường Buôn 

Hồ. 

 

 

 

Đồng chí: Y Giang 

Gry Niê Knơng, 

UVBTV, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

1. Đồng chí: Vũ Lê Các, Phó Giám 

đốc Sở Nội vụ. 

2. Đại diện lãnh đạo Văn phòng 

UBMTTQVN tỉnh 

3. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy -

HĐND – UBND – UBMTTQVN 

các phường: Cư Bao, Buôn Hồ và 

xã Ea Drông. 

- Đ/c: Võ Đình Trung, Chuyên viên 

Phòng Người có công/Sở Nội vụ, 

phục vụ quà và đầu mối liên hệ 

(SĐT: 0914505359) 

- 01 Phóng viên Báo Đắk Lắk và 

ĐPTTH tỉnh; 01 Phóng viên TTCN &c 

CTTĐT tỉnh. 
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1. Ông: Hoàng Nghĩa Bính 

Đối tượng: Thương binh (có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 81%). 

2. Ông: Nông Văn Tảng 

Đối tượng: Thương binh (có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 83%). 

3. Ông: Phan Thế Dĩnh 

Đối tượng: Người hoạt động cách 

mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 

1945 

- Tổ dân phố 2, xã Krông 

Năng. 

 

- Thôn Tam An, xã Tam 

Giang. 

 

- Thôn Tân Nam, xã Dliê 

Ya. 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn 

Thị Thu Nguyệt, 

TUV, Phó Trƣởng 

đoàn  phụ trách 

đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh 

 

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng 

ĐĐBQH&HĐND tỉnh. 

2. Đồng chí: Y Mơ Mlô, Phó Giám 

đốc Sở Nội vụ. 

3. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy -

HĐND – UBND – UBMTTQVN 

các xã: Krông Năng, Tam Giang và 

Dliê Ya. 

- Đ/c: Đỗ Anh Tuấn, PTP. Người có 

công/Sở Nội vụ, phục vụ quà và đầu 

mối liên hệ (SĐT: 0905718788). 

- 01 Phóng viên Báo Đắk Lắk và 

ĐPTTH tỉnh; 01 Phóng viên TTCN &c 

CTTĐT tỉnh. 
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1. Bà: Nguyễn Thị Xuân 

Đối tượng: Mẹ Việt Nam anh hùng. 

2. Ông: Nguyễn Văn Khiêm 

Đối tượng: Thương binh (có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 81%) 

3. Bà: Nông Thị Hặm 

Đối tượng: Người hoạt động cách 

mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 

1945 

- Thôn 10, xã Ia Rvê. 

 

- Thôn 1, xã Ia Rvê. 

 

- Thôn 7, xã Ea Wer. 

Đồng chí: Đào Mỹ, 

TUV, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh. 

2. Đồng chí: Ayun H’Hương, Phó 

Giám đốc Sở Nội vụ. 

3. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy -

HĐND – UBND – UBMTTQVN 

các xã: Ia Rvê và Ea Wer. 

- Đ/c: Ngô Minh Tuấn, Chuyên viên 

Phòng Người có công/Sở Nội vụ, 

phục vụ quà và đầu mối liên hệ 

(SĐT: 0905259191) 

- 01 Phóng viên Báo Đắk Lắk và 

ĐPTTH tỉnh; 01 Phóng viên TTCN &c 

CTTĐT tỉnh. 
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